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DỮ LIỆU LỚN LÀM THAY ĐỔI KIỂU MÔ HÌNH 

TRONG THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC  
Barteld Braaksma và Kees Zeelenberg, Cơ quan Thống kê Hà Lan 

 

Tóm tắt 

Dữ liệu lớn đem đến nhiều cơ hội trong hoạt động thống kê nhà nước như: đưa ra nhiều giải pháp 
tăng cường, đúng lúc kịp thời hơn và cho ra những sản phẩm thống kê mới. Tuy nhiên, dữ liệu lớn cũng 
mang lại rất nhiều thách thức như: tình trạng không kiểm soát những thay đổi về nguồn dữ liệu ảnh hưởng 
đến tính liên tục, khó định hình để kết nối với khung tổng thể, và dữ liệu gián tiếp ngụ ý những hiện tượng 
hấp dẫn đối với ngành Thống kê. Dưới đây là hai giải pháp tương ứng với những thách thức và cơ hội đó.  

Trước hết, chúng ta có thể xem dữ liệu lớn là những điều không hoàn hảo, tuy nhiên rất đúng lúc, 
kịp thời, là chỉ tiêu của các hiện tượng trong xã hội. Những dữ liệu này đang tồn tại và đó chính là lý do tại 
sao chúng ta đang tò mò về chúng. Thứ hai, chúng ta có thể nghiên cứu sâu hơn về giải pháp này bằng 
phổ biến các mô hình. Một số phương pháp mới như sử dụng các kỹ năng học máy móc có lẽ ưu thế hơn 
các phương pháp truyền thống như của Bayes. 

Các cơ quan thống kê quốc gia (NSI) vẫn luôn do dự khi sử dụng các mô hình, ngoại trừ một số 
trường hợp cụ thể như ước lượng diện tích nhỏ. Chúng ta đang tranh luận rằng NSI không nên e ngại sử 
dụng các mô hình, nên công khai sử dụng các mô hình trong tài liệu và minh bạch công khai trước người 
dùng. Ngoài ra, mục đích chính của NSI là mô phỏng xã hội; chúng ta nên kìm hãm các hoạt động dự 
báo. Do đó, những mô hình được chọn sử dụng nên phụ thuộc vào những dữ liệu quan sát thực tế và 
mang giá trị quan trọng. 

Từ khóa: dữ liệu lớn, thống kê sử dụng mô hình. 

 “Re-Make/Re-Model” một bài hát do Bryan Ferry sáng tác là bài đầu tiên trong cuốn album nổi tiếng 
của Roxy Music.  

Bài hát mở đầu bằng một lời giới thiệu rất cụ thể, một chút âm thanh của tiệc cocktail, trước khi ra mắt 
chính thức năm 1950. Trong khi phần hòa nhạc của guitar, piano acoustic, guitar bass, kèn saxophone và 
trống chơi theo lối tương đối đơn giản và truyền thống thì sự hòa tấu của các yếu tố khác lại khá độc, lạ mang 
hơi hướng tương lai. Eno thì liên tục quật giọng từng hồi như cơn gió với âm điệu bất định trong Studio điện tử 
VCS3 của mình trong khi phong cách xướng âm của Ferry là nổi bật quẫn và đau khổ phiêu trên giai điệu. 
(trích Wikipedia). 
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1. Giới thiệu 

Dữ liệu lớn xuất hiện với khối lượng lớn, vận 
tốc nhanh, và đa thể loại; ví dụ như: lướt web, tin 
nhắn Twitter, chi tiết các cuộc gọi qua di động, dữ 
liệu về giao thông, các giao dịch ngân hàng. Điều 
này đem đến nhiều cơ hội mới cho ngành Thống kê 
hoặc tái cấu trúc hoạt động thống kê hiện hành. Sự 
xuất hiện với khối lượng lớn này có thể giúp công tác 
thống kê chính xác hơn, chi tiết cụ thể hơn; xuất hiện 
với vận tốc nhanh giúp các ước lượng thống kê kịp 
thời hơn, với tần suất cao hơn; xuất hiện đa thể loại 
có thể hướng thống kê đến những lĩnh vực mới. 

Trong khi đó, dữ liệu lớn có thể linh hoạt thay 
đổi và có tính lựa chọn: bao quát cả tổng thể mà 
chúng ngụ ý, có thể thay đổi từ ngày này sang ngày 
khác, dẫn đến bước nhảy không thể giải thích trong 
chuỗi thời gian. Thông thường, các quan sát đơn lẻ 
trong bộ dữ liệu lớn thiếu các biến liên kết và do đó 
không thể kết nối với các bộ dữ liệu khác hoặc các 
khung tổng thể. Điều này rõ ràng hạn chế khả năng 
thay đổi các lựa chọn và hạn chế sự thay đổi. 

Do đó, sử dụng dữ liệu lớn trong hoạt động 
thống kê nhà nước cũng đòi hỏi nhiều phương pháp 
tương ứng khác. Chúng tôi xin được thảo luận hai 
giải pháp như sau: 

Trước hết, chúng ta có thể xem dữ liệu lớn là 
những điều: không hoàn hảo, kịp thời, là chỉ tiêu của 
các hiện tượng trong xã hội. Với tư duy đó, đây chính 
là những gì NSI thường làm: chúng ta thu thập những 
dữ liệu được hoàn thành bởi đối tượng được điều tra 
và tại sao lại vậy, thậm chí sự thật là chúng được 
hoàn thành với cùng một lý do: tại sao chúng lại trở 
nên thú vị đối với xã hội, đối với một NSO. Hay nói 
ngắn gọn, chúng ta có thể nói rằng: những dữ liệu 

này đang tồn tại và đó chính là lý do tại sao chúng ta 
thấy chúng thật thú vị. 

Thứ hai, chúng ta có thể chính thức phát triển 
phương pháp này bằng cách trực tiếp mô hình hóa 
những dữ liệu này. Trong những năm gần đây, rất 
nhiều nhà thống kê toán ứng dụng đã và đang phát 
triển các phương pháp mới giải quyết tình trạng dữ 
liệu lớn.  

Trong chương 2, chúng tôi lược tả về dữ liệu 
lớn và những khả năng sử dụng cũng như một số ví 
dụ thực tế. Trong chương 3, trước hết, chúng tôi đề 
cập đến cách dữ liệu lớn được sử dụng: được thu 
thập, được lắp ráp, ví dụ được thống kê đúng nghĩa. 
Trong chương 4, chúng tôi thảo luận về cách sử 
dụng mô hình để hình thành thông tin từ các nguồn 
dữ liệu lớn với điều kiện NSI có thể sử dụng các mô 
hình trong hoạt động thống kê nhà nước. 

2. Dữ liệu lớn 

Dữ liệu lớn xuất hiện với khối lượng lớn, vận 
tốc nhanh và đa hình thức. Trong chương này, chúng 
ta sẽ xem xét một số ví dụ trong chương trình nghiên 
cứu và cải tiến của Cơ quan Thống kê Hà Lan: các 
tin nhắn qua mạng xã hội, dữ liệu vòng lặp giao 
thông, dữ liệu điện thoại di động. Đặc biệt, chúng ta 
sẽ thảo luận về những cách sử dụng thực tế hoặc có 
thể trong thống kê nhà nước và một số vấn đề phát 
sinh khi phân tích nguồn dữ liệu dưới góc nhìn của 
thống kê nhà nước. Một số ví dụ khác chúng ta sẽ 
không đề cập đến như: lướt web, dữ liệu quét qua 
máy scan, các hình ảnh vệ tinh và các giao dịch 
ngân hàng. 

2.1. Dữ liệu vòng lặp giao thông 

Ở Hà Lan, theo ghi chép, gần 100 triệu lượt 
kiểm tra giao thông được thực hiện mỗi ngày. Đặc 
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Chủ đề: Nguồn dữ liệu cho thống kê nhà nước  

Thống kê nhà nước phải được tiến hành dựa trên những gì quan sát được: thông thường dữ liệu thô sau 
khi thu thập cần được xử lý để đưa ra những thông tin chính xác, tin cậy, kịp thời. 

Từ nhiều năm nay, những người sản xuất dữ liệu thống kê nhà nước thường phụ thuộc vào dữ liệu do 
chính họ thu thập được, sử dụng bảng hỏi bằng giấy, phỏng vấn trực tiếp hoặc qua điện thoại hoặc một vài 
phương thức khác ít mang tính truyền thống hơn như điều tra trực tuyến qua các trang web. Phương pháp 
truyền thống này bắt nguồn từ thời kỳ dữ liệu còn khan hiếm, khi các cơ quan thống kê nhà nước là một trong 
số rất ít các cơ quan có khả năng thu thập dữ liệu và phổ biến thông tin. Ưu điểm lớn nhất của phương pháp 
điều tra này là khả năng sự bao quát tất cả các câu hỏi được hỏi và tổng thể cần nghiên cứu.  

Gần đây, các cơ quan thống kê bắt đầu sử dụng dữ liệu hành chính (chủ yếu là cơ quan chính phủ) như 
một nguồn dữ liệu thứ cấp. Sử dụng nguồn dữ liệu thứ cấp làm giảm tính kiểm soát các dữ liệu sẵn có và tổng 
thể hành chính thường không phù hợp hoàn toàn với tổng thể thống kê. Tuy nhiên, chi phí thu thập những dữ 
liệu này rẻ hơn nhiều so với tiến hành một cuộc điều tra như chúng ta thường làm. Ở một số quốc gia, truy 
cập và sử dụng nguồn dữ liệu thứ cấp được quy định rõ ràng trong pháp luật. 

Nguồn dữ liệu lớn thậm chí còn ít bị kiểm soát hơn nhiều. Chúng vốn là những dữ liệu “hữu cơ”[1] được 
thu thập bởi những người khác- những người không hề có mục đích thống kê. Ví dụ, một cơ quan thống kê 
muốn sử dụng dữ liệu về các giao dịch bán lẻ, lấy thông tin giá cả phục vụ thống kê chỉ số giá tiêu dùng trong 
khi đó những người tạo ra dữ liệu này thì chỉ thấy chúng như một công cụ để kiểm tra hàng tồn kho và doanh số. 

 

biệt, hơn 12 nghìn lượt kiểm tra trên các tuyến đường 
Hà Lan, số lưu lượng xe ô tô luôn cập nhật từng phút. 
Dữ liệu này được thu thập và lưu trữ bởi Kho lưu trữ 
dữ liệu thông tin giao thông quốc gia - cơ quan cung 
cấp dữ liệu miễn phí cho Thống kê Hà Lan. Điểm 
đáng chú ý của những vòng lặp này phân biệt chiều 
dài của từng loại từ đó có thể cho thấy sự khác biệt 
giữa chúng ví dụ như xe ô tô và xe tải. Những dữ liệu 
này cho thấy sự khác biệt rõ ràng trong điều khiển 
hành vi. 

Thu thập lượng lớn dữ liệu vô cùng lớn này 
chính là thách thức lớn nhất đối với ngành Thống kê; 
nhưng nó cũng có thể cho kết quả nhanh hơn, chứa 
nhiều thông tin chi tiết cấp vùng hơn và nhiều giải 
pháp tăng cường trong bối cảnh đó. Suy rộng ra, đây 

có thể là ngụ ý về những thay đổi trong hoạt động 
kinh tế. 

Một vấn đề đặt ra là nguồn dữ liệu này không 
có tính bao quát nhưng lại có tính chất chọn lựa. Số 
các phương tiện được kiểm tra không được lưu trữ 
từng phút do lỗi hệ thống và không phải tất cả các 
con đường của Hà Lan đều có vòng lặp kiểm tra. 
Thật may chúng ta có thể xử lý điều này bằng cách 
điền các dữ liệu thiếu bằng dữ liệu đã được ghi lại 
bởi cùng vòng lặp trong khoảng thời gian 5 phút 
trước hoặc sau đó (xem hình 1). Theo thời gian, tính 
bao quát cũng dần được cải thiện. Dần dần, ngày 
càng nhiều con đường có vòng lặp kiểm tra, bao phủ 
toàn diện hơn các con đường quan trọng nhất của 
Hà Lan đồng thời giảm tính lựa chọn. Trong vòng 1 
năm, đã có thêm hơn 2 nghìn vòng lặp. 
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2.2. Tin nhắn qua các phương tiện xã hội 

Phương tiện xã hội là một nguồn dữ liệu mà 
mọi người sẵn sàng chia sẻ thông tin, thảo luận các 
chủ đề mình thích cũng như các mối quan hệ gia 
đình, bạn bè. Hàng ngày, ở Hà Lan, hơn 3 triệu tin 
nhắn công khai trên các phương tiện xã hội. Đối với 
bất kỳ ai truy cập mạng internet, những tin nhắn này 
luôn sẵn có nhưng thu thập tất cả chúng rõ ràng là 
một vấn đề vô cùng lớn. Công ty Coosto thực hiện 
nhiệm vụ thu thập tất cả các tin nhắn trên các 
phương tiện xã hội cung cấp cho Cơ quan Thống kê 
Hà Lan phân tích. Ngoài ra, họ cũng cung cấp thêm 
một số thông tin, như chấm điểm theo cảm tính cho 
những tin nhắn cá nhân hoặc thêm các thông tin về 
xuất xứ của một tin nhắn. 

Để tìm ra rằng liệu phương tiện xã hội có phải 
là một nguồn dữ liệu hấp dẫn với thống kê hay 
không, ta tiến hành nghiên cứu các tin nhắn qua 
phương tiện xã hội dưới hai góc độ: nội dung và cảm 
tính. Theo các nghiên cứu về nội dung các tin nhắn 
qua mạng Twitter của người dân Hà Lan (tin nhắn 
đáng chú ý trên các phương tiện xã hội tại thời điểm 
đó) thì gần 50% các tin nhắn đó chỉ là những điều 
“nhảm nhí vô định” (xem hình 2). Nội dung được 
thảo luận trong phần còn lại đó là các hoạt động 
rảnh rỗi (10%), công việc (7%), phương tiện truyền 
thông (5%) và chính trị (3%). Về việc sử dụng những 
tin nhắn này còn nghiêm trọng hơn khi các tin nhắn 
này bị hãm lại bởi các tin nhắn nhảm nhí thiếu 
nghiêm túc. Cuối cùng cũng sẽ gây tác động xấu 
đến hoạt động nghiên cứu khai thác sử dụng nội 
dung tin nhắn. 

Yếu tố cảm tính trong các tin nhắn qua các 
phương tiện xã hội cho thấy mối tương quan lớn 
với niềm tin của người tiêu dùng [2]. Facebook đã 
cho thấy một cái nhìn toàn diện nhất. Yếu tố cảm 
tính theo quan sát đã hiển thị trên cơ sở dữ liệu 
đều đặn hàng tuần, hàng tháng nhưng số liệu hàng 

ngày lại thể hiện hành vi bất ổn định. Do đó, ta có 
thể sản xuất các chỉ tiêu cảm tính hàng tuần, thậm 
chí là ngày làm việc đầu tiên sau tuần tiến hành 
nghiên cứu. 

2.3. Dữ liệu qua mạng di động 

Ngày nay, mọi người mang điện thoại di động 
đi khắp nơi và sử dụng chúng cả ngày. Để quản lý 
lưu lượng điện thoại, rất nhiều dữ liệu cần được xử lý 
thông qua các công ty điện thoại di động. Dữ liệu 
này liên quan chặt chẽ đến hành vi của con người; 
mà hành vi của con người lại chính là đối tượng quan 
tâm của thống kê nhà nước. Ví dụ, lưu lượng điện 
thoại được chuyển tiếp thông qua hệ thống cột ăng 
ten phân bố theo địa lý - hệ thống có thể xác định vị 
trí của người sử dụng điện thoại.  

Một vài dữ liệu sử dụng trong thống kê nhà 
nước có thể dễ dàng thấy như tổng lượng khách du 
lịch đến và tổng thể thời gian ban ngày. Xác định địa 
điểm vào ban ngày là một chủ đề mà trước đây 
chúng ta biết rất ít về nó do thiếu các nguồn hỗ trợ; 
trái lại “tổng thể thời gian ban đêm” lại phụ thuộc 
vào những phần đăng ký chính thức. 

2.4. Diễn giải dữ liệu 

Trích dẫn ý nghĩa thống kê của các nguồn dữ 
liệu lớn không phải chuyện đơn giản, ví dụ diễn dữ 
liệu về các cuộc điện thoại di động bị chặn bởi một 
vài lý do nào đó. Các cuộc điện thoại thường xuyên 
có liên quan đến con người nhưng bằng cách nào để 
giải thích rằng những điều đó là hiển nhiên. Con 
người có thể mang rất nhiều điện thoại hoặc không, 
trẻ con sử dụng điện thoại do cha mẹ đăng ký, các 
điện thoại có thể bị tắt máy,... Ngoài ra, cách mọi 
người sử dụng điện thoại cũng có thể thay đổi theo 
thời gian, phụ thuộc vào sự thay đổi của hóa đơn, 
những hỗ trợ về kỹ thuật và sự yêu thích đối với các 
công cụ truyền thông so với những công cụ khác. 
Đối với các tin nhắn qua phương tiện truyền thông, 



 

 

IAOS 2014 Dữ liệu lớn làm thay đổi … 

 

CHUYÊN SAN HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ THỐNG KÊ CHÍNH THỨC                                                                                                                      75
   75 

những vấn đề tương tự có thể phát sinh khi cố gắng 
xác định tính cách của người soạn tin nhắn. 

Rất nhiều nguồn dữ liệu lớn được soạn thảo 
gồm những dữ liệu quan sát được nhưng không được 
thiết kế vì mục đích phân tích dữ liệu. Chúng bị thiếu 
tổng thể mục tiêu, cấu trúc dữ liệu và sự đảm bảo về 
chất lượng. Điều này gây ra khó khăn nhất định khi 
áp dụng các phương pháp thống kê truyền thống chủ 
yếu dựa trên lý thuyết mẫu. Ví dụ, đánh gia các vấn 
đề có tính chọn lựa có thể chứng minh vấn đề.  Do 
đó, rất nhiều nguồn dữ liệu được soạn thảo dưới 
dạng tin nhắn, nhu cầu trích dẫn thông tin từ các 
văn bản này cũng tăng theo. Đây gọi là lỗi khả năng 
khai thác tin nhắn và kỹ năng học hỏi máy móc, 
nhưng vẫn chưa thể quen thuộc với các thống kê 
viên nhà nước. 

3. Dữ liệu lớn như các số liệu thống kê 

Dữ liệu lớn có thể đem đến nhiều cơ hội mới 
cho ngành Thống kê mới hoặc tái cấu trúc ngành 
Thống kê hiện hành. Khối lượng dữ liệu lớn có thể 
cho kết quả chính xác hơn, chi tiết cụ thể hơn; vận 
tốc nhanh có thể đem lại những ước lượng thống kê 
thường xuyên và kịp thời; và đa dạng thông tin có thể 
đem đến nhiều cơ hội cho thống kê trong những lĩnh 
vực mới. 

Trong khi đó, dữ liệu lớn có thể có tính lựa 
chọn và tính bất ổn định: tính bao trùm của tổng thể 
mà chúng đại diện có thể thay đổi hàng ngày, dẫn 
đến những bước nhảy không thể giải thích trong 
chuỗi thời gian. Thông thường, các quan sát cá nhân 
trong những bộ dữ liệu lớn này thiếu các biến liên kết 
và do đó không thể kết nối với các bộ dữ liệu khác 
hoặc các khung tổng thể. Điều này có thể hạn chế 
tính bất ổn định và các khả năng điều chỉnh chọn lựa 
khi sử dụng phương pháp truyền thống. 

Trong chương này, chúng ta sẽ thảo luận NSI 
xử lý các vấn đề thống kê như thế nào, liệu chúng ta 

có thể coi việc tăng cường dữ liệu lớn như là một 
hoạt động thống kê theo đúng luật. Chúng ta có thể 
chấp nhận coi dữ liệu lớn chỉ là một chỉ tiêu phát 
triển xã hội :chưa hoàn hảo tuy nhiên phản ánh kịp 
thời. Nhìn chung, những việc mà NSI thường làm như 
sau: chúng ta thu thập dữ liệu đã được thu thập từ 
đối tượng được điều tra và lý do tại sao, thậm chí sự 
thật là chúng chỉ được lắp ráp lại với nhau vì cùng lý 
do tại sao chúng hấp dẫn với xã hội, với NSI. Tóm 
lại, câu hỏi chúng ta tranh luận ở đây là: những dữ 
liệu này đang tồn tại và tại sao chúng lại trở nên hấp 
dẫn đối với chúng ta. 

Có lẽ đây là điều hiển nhiên nhất đối với các 
tin nhắn qua các phương tiện xã hội, và các chỉ tiêu 
được suy ra từ đó. Các ý kiến được thể hiện qua 
Twitter và Facebook cũng đóng một vai trò và đôi khi 
là vai trò quan trọng trong các cuộc tranh luận công 
khai. Ví dụ, trên web của hệ thống đài và ti vi Hà Lan 
thường có mục các tin nhắn Twitter gửi công khai và 
do đó những tin nhắn này trở thành một phần của 
bản tin và mục thảo luận công chúng. 

Tuy nhiên, chỉ tiêu cảm tính dựa trên các tin 
nhắn trên phương tiện xã hội, được thảo luận trong 
phần trước là một ví dụ. Điều đó cho thấy, chỉ tiêu 
này có mối tương quan chặt chẽ với các ước lượng 
truyền thống về niềm tin người tiêu dùng. Do đó, 
chúng ta có thể kết luận rằng chỉ tiêu này có mối 
tương quan. Tuy nhiên, chỉ tiêu cảm tính dựa trên 
phương tiện xã hội không theo sát chỉ tiêu truyền 
thống. Nói cách khác, phương pháp truyền thống 
thống kê về niềm tin người tiêu dùng là mở một cuộc 
điều tra các cuộc điện thoại, những thống kê này 
chứa rất nhiều sai số mẫu, và có lẽ tệ hơn, cũng có 
khi không có sai số mẫu nào. Điều quan trọng ở đây 
là: chỉ tiêu niềm tin người tiêu dùng truyền thống 
không phải là phương pháp phản ánh chính xác về 
niềm tin người tiêu dùng do có nhiều sai số mẫu, 
thậm chí có thể có hiện tượng chệch hoặc không có 
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sai số mẫu. Do đó, chúng ta có thể nói cách hợp lý 
hơn rằng chỉ tiêu tình cảm qua phương tiện xã hội và 
chỉ tiêu truyền thống đều là một phương pháp ước 
lượng “tâm trạng của quốc gia” và chúng ta không 
nên xem xét một trong hai phương pháp này đâu là 
phương án chính xác và tối ưu. 

Một điều không thể bỏ qua ngoài tính đúng 
đắn là chất lượng: tính liên quan, tính kịp thời, dễ 
dàng truy cập, tính tương quan so sánh và tính liên 
kết. Do đó chỉ tiêu phương tiện xã hội rõ ràng có thể 
được tạo ra thường xuyên và kịp thời hơn, ghi điểm về 
phương diện tính kịp thời. Vì vậy, dù chỉ tiêu tình cảm 
qua phương tiện xã hội có thể ít liên quan hơn hoặc tính 
chính xác thì nó vẫn hữu ích với xã hội nếu NSI sản 
xuất chúng như một hoạt động thống kê nhà nước. 

4. Các số liệu thống kê chính thức từ mô 
hình sử dụng dữ liệu lớn 

Trong chương này, chúng ta thảo luận về 
cách sử dụng mô hình để hình thành thông tin từ 
các nguồn dữ liệu lớn, và với điều kiện NSI có thể 
sử dụng các mô hình phục vụ công tác thống kê 
nhà nước. 

4.1. Thiết kế mô hình, các phương pháp hỗ 
trợ mô hình và các phương pháp dựa trên mô hình 

Chúng ta sẽ bàn về việc phân biệt giữa: các 
phương pháp dựa trên thiết kế, các phương pháp hỗ 
trợ mô hình và các  phương pháp dựa trên mô hình. 
Các phương pháp dựa trên thiết kế là một phương 
pháp phù hợp với mô hình mà đối tượng được điều 
tra được lấy mẫu theo xác suất đã biết, và thống kê 
viên sử dụng những xác suất này để tính 1 ước lượng 
chệch của một số đặc tính trong tổng thể như: thu 
nhập trung bình. Các phương pháp hỗ trợ mô hình sử 
dụng một mô hình để nắm bắt trước những thông tin 
về tổng thể nhằm tăng tính chính xác của ước lượng. 
Tuy nhiên, nếu mô hình này không đúng thì sau đó 

các ước lượng này vẫn không bị chệch khi đưa duy 
nhất một thiết kế vào tính toán. 

Các phương pháp dựa trên mô hình vẫn phụ 
thuộc vào tính không chính xác của mô hình: các 
ước lượng bị chệch nếu mô hình không đúng. Như ví 
dụ chúng ta đã đề cập, chúng ta muốn ước lượng 
tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong một giai 
đoạn nhất định và đó chính là ví dụ của các doanh 
nghiệp mà doanh thu - quan sát được theo khái 
niệm thống kê nhưng một bản kê khai cho tất cả các 
doanh nghiệp trong tổng thể với 1 lượng thuế đã trả 
và doanh thu đó tuân theo Luật Thuế - Doanh thu (ví 
dụ: doanh thu không bao gồm: doanh thu được 
miễn giảm thuế hoặc doanh thu không được ghi 
chép lại do lỗi). 

Phương pháp hỗ trợ mô hình là phương pháp 
sử dụng các dữ liệu về doanh thu cá nhân- thuế như 
các biến giả trong ước lượng hồi quy. Thậm chí nếu 
mô hình này không tương thích với doanh thu bị 
đánh thuế thì ước lượng kết quả cũng sẽ xấp xỉ mức 
không chệch trong thiết kế mẫu. Một ví dụ đơn giản 
về ước lượng dựa trên mô hình sẽ minh chứng thêm 
rằng tất cả dữ liệu doanh thu cá nhân trong bản kê 
khai doanh thu - thuế, và sử dụng chúng như một 
ước lượng trong tổng doanh thu.  

Mô hình này ngụ ý rằng: doanh thu trong bản 
kê khai doanh thu - thuế bằng với khái niệm doanh 
thu trong thống kê. Nếu không dựng mô hình này 
thì ước lượng kết quả sẽ bị chệch. Tất nhiên, nếu 
trong thực tế chúng ta có cả hai loại dữ liệu này, 
mẫu và bản kê khai thì sẽ không hữu ích khi chỉ sử 
dụng bản kê khai và ước lượng dựa trên mô hình. 
Tuy nhiên, có thể chi phí sử dụng dữ liệu kê khai sẽ 
rẻ hơn và không cần phải lấy mẫu tất cả. Ở một số 
quốc gia có vấn đề chính trị bất ổn, gánh nặng 
hành chính của các doanh nghiệp có thể cũng là 
một rào cản khi lấy mẫu. 
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Các NSI luôn e ngại sử dụng các phương pháp 
dựa trên mô hình trong thống kê nhà nước. Họ 
thường phụ thuộc vào cá cuộc tổng điều tra hoặc 
điều tra, sử dụng các phương pháp dựa trên thiết kế 
hoặc các phương pháp hỗ trợ mô hình. Tuy nhiên, 
trong một số lĩnh vực thống kê cụ thể, NSI đã sử 
dụng các phương pháp dựa trên mô hình, ví dụ như 
trong các ước lượng khu vực nhỏ, trong việc xử lý dữ 
liệu trống và chọn lựa, trong tính toán điều chỉnh 
mùa vụ trong chuỗi thời gian và trong các ước lượng 
kinh tế vĩ mô. Thực tế, các kỹ năng thông thường 
như điền dữ liệu thiếu thường phụ thuộc vào một số 
giả định mô hình. Do đó, ta có thể noi, các mô hình 
đang được sử dụng trong thống kê nhà nước. Tuy 
nhiên, những mô hình này thường xuyên ngụ ý mà 
không được nhấn mạnh trong các tài liệu hoặc trong 
các bản công bố, phổ biến. 

4.2. Tính bao phủ và chọn lựa 

Dữ liệu lớn có thể linh hoạt thay đổi và có tính 
lựa chọn: dữ liệu lớn gồm cả tổng thể mà chúng ngụ 
ý, có thể thay đổi từ ngày này sang ngày khác, dẫn 
đến những bước nhảy khó giải thích trong chuỗi thời 
gian. Thông thường, các quan sát đơn lẻ trong bộ dữ 
liệu lớn thiếu các biến lien kết và do đó không thể kết 
nối với các bộ dữ liệu khác hoặc các khung tổng thể. 
Điều này rõ ràng hạn chế  khả năng thay đổi các lựa 
chọn và hạn chế sự thay đổi. Hay nói cách khác, 
trong rất nhiều hiện tượng chúng ta có dữ liệu lớn, 
chúng ta cũng có các thông tin khác như dữ liệu điều 
tra cho một phần của tổng thể và các thông tin ưu 
tiên từ các nguồn khác. 

Do đó có một phương pháp thực hiện khác là 
sử dụng dữ liệu lớn song song với thông tin phụ trợ 
và xem xét liệu chúng ta có thể dựng mô hình về 
hiện tượng mà chúng ta muốn mô tả. Trong những 
năm gần đây, có một cuộc đại phẫu trong ngành 
thống kê toán: phát triển những phương pháp mới sử 
dụng dữ liệu lớn. Chúng diễn ra ở rất nhiều lĩnh vực: 

hồi quy đa biến, kỹ năng học qua máy, dựng mô 
hình đồ họa, khoa học dữ liệu, mạng lưới những 
người theo trường phái học thuyết Bayes [3,4,5]. Tuy 
nhiên, các phương pháp truyền thống như: kỹ năng 
Bayes, thuật toán chọn lọc và các mô hình đa cấp 
(phân cấp) được sử dụng nhiều hơn [6]. 

Một chiến lược khác lấy cảm hứng từ các tài 
khoản quốc gia được soạn thảo. Rất nhiều nguồn tự 
chúng vẫn chưa hoàn thiện, chưa hoàn hảo và/ hoặc 
phần nào chồng chéo lên nhau được tổng hợp, sử 
dụng một khung khái niệm liên quan để có được bức 
tranh toàn diện về tổng thể nền kinh tế, trong khi áp 
dụng rất nhiều phương pháp kiểm tra và cân đối. 
Cũng theo cách đó, dữ liệu lớn và các nguồn khác tự 
chúng cũng đang không hoàn thiện, hoặc bị chệch 
có thể được kết nối cùng nhau để tạo nên một bức 
tranh hoàn thiện, không chệch, từ đó phản ánh một 
hiện thực chắc chắn. 

Nhìn chung, chúng ta có thể nói rằng dữ liệu 
lớn là trường hợp mà chúng ta thiếu thông tin về quá 
trình hình thành dữ liệu. Do đó, các mô hình cũng rất 
hữu ích khi ước lượng dữ liệu thiếu. 

4.3. Chất lượng, tính khách quan và độ 
tin cậy 

Với tư cách là nhà sản xuất số liệu thống kê 
nhà nước, các NSI phải cẩn trọng khi áp dụng các 
phương pháp dựa trên mô hình. Công chúng cũng 
không nên lo lắng về chất lượng thống kê nhà nước 
như đã quy định trong tuyên ngôn về sứ mệnh của 
hệ thống Thống kê Châu Âu. 

 “Chúng tôi cung cấp cho Cộng đồng châu 
Âu, thế giới và công chúng nguồn thông tin độc lập 
chất lượng cao về nền kinh tế và xã hội châu Âu, các 
cấp quốc gia và khu vực đồng thời phổ biến thông 
tin rộng rãi để mọi người dễ dàng truy cập vì các 
mục đích hoạch định chính sách, nghiên cứu và 
tranh luận” 
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Tính khách quan và độ tin cậy là hai trong số 
các nguyên tắc thực hiện thống kê nhà nước đã quy 
định trong Luật Thống kê châu Âu (7) “... có nghĩa 
rằng: thống kê phải được phát triển, được sản xuất 
và được phân tán theo hệ thống, theo cách tin tưởng 
và không chệch”. Và cơ quan Thực hiện thống kê 
châu Âu cho rằng “Thống kê châu Âu phác họa thực 
tế một cách chính xác và tin cậy”. Ngoài ra, còn rất 
nhiều tuyên ngôn quốc tế đã đề ra trong ISI [9] và 
UN [10], nhưng tất cả các Luật Thống kê quốc gia 
của Hà Lan đều có chung một nguyên tắc. 

Khi sử dụng mô hình, chúng ta có thể diễn 
giải hai nguyên tắc này như sau. Nguyên tắc về tính 
khách quan nghĩa là dữ liệu được sử dụng để ước 
lượng mô hình nên phản ánh hiện tượng mà nó mô 
tả; hay nói cách khác, mục đích và tổng thể mẫu 
cũng phải tương ứng với hiện tượng thống kê. Dữ liệu 
trong quá khứ có thể được sử dụng để ước lượng mô 
hình nhưng ước lượng dựa trên mô hình chưa bao giờ 
vượt xa quãng thời gian hiện tại; do đó hiện nay, tổng 
hợp thì được phép nhưng không dự báo và phân tích 
chính sách. 

Nguyên tắc độ tin cậy được hiểu là chúng ta 
phải tránh sửa đổi dữ liệu thống kê chỉ bởi vì những 
thay đổi mô hình, vd: bởi vì sập mô hình 9 (lỗi mô 
hình). Đặc biệt, đối với các mô hình chuỗi thời gian, 
chúng ta phải bảo vệ cẩn thận, vì sụp mô hình có 
thể dẫn đến xác định sai các điểm thay đổi trong 
chuỗi thời gian 

Tuy nhiên, chúng ta cũng nên hạn chế sử 
dụng các mô hình dựa trên hành vi, bởi vì những 
mô hình này là nguyên nhân dẫn đến sụp đổ mô 
hình: gần như chắc chắn rằng sẽ có lúc trong tương 
lai, bất kỳ mô hình hành vi nào cũng sẽ trở nên 
không đúng bởi vì hành vi kinh tế và hành vi các 
đơn vị trong xã hội đều đang thay đổi. Một lý do 
khác, để tránh các mô hình hành vi, chung ta phải 
ngăn các tình huống mà một nghiên cứu viên đầu 

vào thấy kết quả tốt khi khớp mô hình, nhưng lại 
không biết rằng cùng mô hình đó NSO đã sử dụng 
để tạo ra những dữ liệu khác nhau đã được nghiên 
cứu bên ngoài sử dụng. 

Nguyên tắc khách quan và độ tin cậy cũng 
dẫn đến một số nguyên tắc phương pháp dựa trên 
mô hình. Đặc biệt, mô hình dựng nên được thực hiện 
kèm với các kiểm định thông số chuyên sâu để đảm 
bảo tính khách quan của mô hình. 

Căn cứ vào những nguyên tắc này, Cơ quan 
Thống kê Hà Lan vừa mới phát triển bản hướng dẫn 
[11] về việc sử dụng mô hình trong thống kê nhà 
nước. Rất nhiều, nếu không muốn nói là hầu hết các 
ví dụ mô hình được sử dụng trong thống kê nhà 
nước, đi trước cả những hướng dẫn này. Do đó, mặc 
dù cảnh cáo, nhưng chúng ta tin rằng vẫn có chỗ để 
sử dụng các mô hình trong công tác sản xuất dữ liệu 
thống kê từ dữ liệu lớn. 

4.4. Ví dụ 

Dưới đây là một vài ví dụ về các phương pháp 
dựa trên mô hình sử dụng dữ liệu lớn. Lưu ý rằng tất 
cả các ví dụ hiện vẫn đang trong giai đoạn nghiên 
cứu. Tác giả bài viết này cũng không biết về các 
trường hợp các phương pháp tương tự đã được sử 
dụng trong hoạt động sản xuất thống kê nhà nước 
thường xuyên. 

Phân tích vòng lặp giao thông cá nhân: Ở cấp 
độ các vòng lặp cá nhân, số lượng phương tiện giao 
thông hiển thị hành vi thay đổi. Điều này phần nhiều 
là do tính khó dự đoán của giao thông ở mức độ các 
phương tiện cá nhân. Các kỹ năng phức tạp khác 
cũng cần thiết để xác định rõ các mẫu và sản xuất 
số liệu thống kê có ý nghĩa. Một phương pháp hiện 
đã được thực hiện bởi Cơ quan Thống kê Hà Lan là 
coi công thức Bayes là bộ lọc đệ quy, giả sử thực 
hiện dữ liệu vòng giao thông thô tuân theo phân phối 
Poisson (xem hình 3). 
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Dữ liệu vòng lặp giao thông và các hoạt động 
kinh tế vùng: Liệu tăng cường giao thông có liên 
quan gì đến thông tin về các hoạt động kinh tế vùng 
hay không? Đây là một câu hỏi rất thú vị, đã được 
kiểm định bằng cách sử dụng dữ liệu vòng lặp giao 
thông ở vùng Eindhoven, khu sản xuất quan trọng 
của Hà Lan [12]. Dữ liệu từ cuộc điều tra tâm lý 
trong khu sản xuất) được sử dụng làm khung chuẩn, 
bởi vì nó được biết đến như một chỉ tiêu có tính chu 
kỳ về tình hình kinh doanh tốt có mối tương quan 
mạnh mẽ đã được chứng minh trong giai đoạn phát 
triển kinh tế ngắn hạn. Kết quả cuộc điều tra đã công 
bố đến từng tỉnh, và Eindhoven là khu vực thuộc 
vùng Noord-Brabant. Điều này có nghĩa rằng dữ liệu 
từ cuộc điều tra này nên có tính liên kết chặt chẽ với 
hoạt động kinh tế trong vùng Eindhoven. 

Hoạt động phân tích này được thực hiện bởi 3 
kỹ năng khác nhau: lựa chọn và tổng hợp dữ liệu trực 
tiếp, thuật phân tích thành phần phụ thuộc (ICA) và 
thuật phân rã chế độ dựa theo kinh nghiệm. Cả 3 kỹ 
năng này đều cho cùng một kết quả giống nhau 
nhưng thuật thứ 3 (EMD) cho kết quả biểu diễn 
chung tốt nhất (xem hình 4). 

Sự phát triển của chỉ tiêu tăng cường giao 
thông thật ngạc nhiên luôn theo sát sự phát triển 
sản xuất kỳ vọng. Điểm cao nhất và thấp nhất trùng 
khớp với nhau có nghĩa là chỉ số tăng cường giao 
thông có thể là điểm ngoặt quan trọng trong hoạt 
động kinh tế. 

Tính liên quan giữa hai chuỗi có thể được cải 
thiện thậm chí nâng cao hơn nữa nếu xử lý thêm vài 
thủ thuật, đặc biệt là điều chỉnh mùa vụ. Một lựa 
chọn quan trọng khác là thực hiện phân rã chu kỳ 
theo xu hướng, có thể giúp tập trung vào yếu tố chu 
kỳ kinh tế và loại bỏ một số yếu tố khác. Thật không 
may, chuỗi tăng cường giao thông quá ngắn tại thời 
điểm cả hai loại đang lọc. 

Xu hướng tra Google (Google Trends) để dự 
báo tức thời. Trong mục (13), tác giả chỉ ra cách sử 
dụng dữ liệu về động cơ nghiên cứu từ Google 
Trends để “dự báo hiện tại” hay còn gọi là “dự báo 
tức thời”. Chúng cho thấy rất nhiều ví dụ khác nhau 
về các chỉ tiêu kinh tế gồm doanh thu tự động hóa, 
khiếu nại thất nghiệp, kế hoạch điểm đến du lịch, và 
niềm tin khách hàng. 

Trong hầu hết các trường hợp, họ áp dụng mô 
hình tự hồi quy đơn kết hợp với Google Trends tìm 
kiếm thuật ngữ giống như một thiết bị dự đoán. Để 
dự báo thức thời niềm tin người tiêu dùng, họ sử 
dụng một mô hình hồi quy Bayes, vì vậy trong 
trường hợp này, rõ ràng không biết phải tìm thuật 
ngữ nghiên cứu chuyên sâu nào để sử dụng. 

Họ thấy rằng các mô hình đơn giản gồm các 
biến Google Trends liên quan thường có xu hướng 
hình thành các mô hình không chứa các thuật ngữ 
dự báo từ 5% đến 20%. Mặt khác, chúng ta cũng 
nên cẩn trọng khi diễn giải, đọc kết quả dựa trên các 
thuật ngữ nghiên cứu.  

Hai năm trước, đã có rất nhiều rất nhiều mối 
quan tâm đến Google Flu, nhưng càng gần về đây thì 
những biểu hiện dự báo tức thời của Goodle Flu đã 
có xu hướng giảm nghiêm trọng (14). Google đã chỉ 
trích vì sự không minh bạch này: họ không hề tiết lộ 
thuật ngữ nghiên cứu được sử dụng trong Google 
Flu, theo thường lệ một cuộc tranh luận giữa các nhà 
khoa học nổ ra và có sự xác nhận chéo giữa những 
người cùng cấp, ngang hàng với nhau. 

5. Kết luận 

Có 3 kết luận chính. Thứ nhất, dữ liệu lớn xuất 
hiện với khối lượng lớn, vận tốc nhanh và đa chủng 
loại. Điều này đã đem đến nhiều cơ hội mới để 
ngành Thống kê đổi mới hoặc tái cấu trúc hệ thống 
thống kê hiện tại: 
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- Khối lượng lớn có thể cung cấp chính xác 
hơn, chi tiết cụ thể hơn; 

- Vận tốc lớn có thể đem đến những ước 
lượng thống kê thường xuyên và kịp thời hơn; 

- Sự đa dạng trong dữ liệu lớn có thể đem lại 
nhiều cơ hội cho thống kê trong các lĩnh vực mới. 

Thứ hai, ít nhất trong một số trường hợp, 
thống kê dựa trên dữ liệu lớn rất hữu dụng về mặt 
quyền lợi và ví dụ vì chúng được sử dụng trong 
hoạch định chính sách hoặc đóng vai trò trong thảo 
luận công chúng. 

Thứ ba, các NSI nói chung không nên e ngại 
sử dụng các mô hình trong sản xuất thống kê nhà 
nước bởi vì chúng cũng đã và đang được sử dụng 
thêm vào trước đây, và do đó chúng ta nên nghiên 
cứu kỹ hơn về cách sử dụng các mô hình để sản 
xuất dữ liệu thống kê nhà nước sử dụng dữ liệu lớn. 

Đặc biệt là các phương pháp Bayes và các mô hình 
đa phân cấp đầy triển vọng. 

Mặt khác, nên công khai sử dụng các mô 
hình. Chúng nên được đưa vào các tài liệu và được 
minh bạch công khai trước người dùng. Tuy nhiên, 
các mô hình không được sử dụng bừa bãi: chúng ta 
không nên quên rằng mục đích cơ bản của một NSI 
là mô tả chứ không ra lệnh hoặc kết tội. Do đó 
chúng ta không nên hạn chế việc đưa ra những dự 
đoán và thực hiện các mô hình hành vi trong sáng. 
Tuy nhiên, chúng ta cũng nên cẩn trọng tránh chọn 
sai mô hình khi giả định về nó sụp đổ. Do đó, bất kỳ 
mô hình nào cũng nên được xây dựng dựa trên dữ liệu 
thực tế quan sát được sau một thời gian quan sát, có 
liên quan đến tình hình kinh tế và hiện tượng xã hội mà 
chúng ta đang cố gắng mô tả bằng các ước lượng 
thống kê; và xây dựng mô hình nên thực hiện song 
song với kiểm định các thông số chuyên sâu. 
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Phụ lục hình 

Hình 1. Mô hình phân phối giao thông trong một ngày (thứ 4, 01/09/2011) đã tổng hợp tất cả các vòng 
lặp giao thông trong 5 phút. Hình 1a thể hiện dữ liệu thô đã được ghi lại; Hình 1b thể hiện dữ liệu sau khi đã xử 
lý dữ liệu trống. 

  

Hình 2: Phân phối tin nhắn qua Twitter của người Hà Lan theo chủ đề thống kê. Chủ đề thống kê là 
những vấn đề đã được xác định trong chương trình làm việc hàng năm của Thống kê Hà Lan; một chủ đề 
khác được thêm vào là “Phương tiện truyền thông” do mức độ liên quan của chủ đề này. Loại “chủ đề khác” 
này gồm các nội dung không liên quan đến bất kỳ chủ đề nào.  
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Hình 3. Kết quả (đường màu xám) của các ứng dụng của bộ lọc đệ quy Bayes đối với dữ liệu thô (các 
chấm đen) từ một vòng đơn kiểm tra giao thông, giả định rằng chúng tuân theo phân phối Poison. 

 

Hình 4. Chỉ tiêu hàng tháng đã lọc EMD về lưu lượng giao thông trung bình giờ cao điểm ở khu vực 
Eindhoven so với tốc độ phát triển sản xuất kỳ vọng của ngành công nghiệp sản xuất thuộc tỉnh Noord - 
Brahant. Hệ số tương quan là 0,523 

 


